MỤC LỤC
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
	TT
	Chữ viết tắt
	Chữ viết đầy đủ

	1
	BTNMT
	Bộ Tài nguyên và Môi trường

	2
	GDP
	Tổng sản phẩm quốc nội

	3
	GPMB
	Giải phóng mặt bằng

	4
	HĐND
	Hội đồng nhân dân

	5
	HTX

	Hợp tác xã

	6
	MTTQ 
	Mặt trận Tổ Quốc

	7
	PTKT - XH
	Phát triển Kinh tế - xã hội

	8
	QL
	Quốc lộ

	9
	QP-AN
	Quốc phòng an ninh

	10
	TCQLĐĐ 
	Tổng cục quản lý đất đai

	11
	TDTT
	Thể dục - thể thao

	12
	TĐC
	Tái định cư

	13
	THPT
	Trung học phổ thông

	14
	TNHH
	Trách nhiệm hữu hạn

	15
	TMXD
	Thương mại Xây dựng

	16
	TT
	Trung tâm

	17
	UBND
	Uỷ ban nhân dân


Phần I

SỰ CẦN THIẾT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
1. Cơ sở pháp lý

- Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013;

- Luật Đất đai năm 2013;

- Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

- Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Đất đai;

- Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/06/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;


- Thông tư 28/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

- Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27 tháng 1 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ;

- Thông tư số 09/2015/TT-BTNMT ngày 23 tháng 3 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

- Thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL ngày 08 tháng 3 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về mẫu tổ chức, hoạt động và tiêu trí của nhà văn hóa - khu thể thao.

- Công văn số 1224/TCQLĐĐ-CQHĐĐ ngày 22 tháng 9 năm 2014 của Tổng cục quản lý đất đai về việc hướng dẫn điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp và lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện; 

- Công văn số 187/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc điều chỉnh quy hoạch và lập kế hoạch sử dụng đất; 

- Nghị quyết 395/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên về việc chấp thuận đầu tư các dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2016 trên địa bàn tỉnh Điện Biên;
- Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 07 tháng 04 năm 2014 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu 2011 - 2015 huyện Tuần Giáo;
- Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2014 của UBND tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

- Quyết định số 1003/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên đến năm 2020, định hướng đến năm 2025;

- Quyết định số 36/2014/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019;

- Quyết định số 697/QĐ-UBND ngày 12 tháng 08 năm 2015 của UBND tỉnh Điện Biên về việc giao danh mục dự án lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự kiến khởi công mới giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn đầu tư phát triển NSNN thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 tỉnh Điện Biên;
- Quyết định số 1043/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc điều chỉnh bổ sung danh mục dự án lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự kiến khởi công mới giai đoạn 2016-2020 thuộc nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương, vốn tín dụng ưu đãi, vốn chương trình 30a, vốn Chương trình 135, vốn Chương trình xây dựng nông thôn mới thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 tỉnh Điện Biên;


- Quyết định số 1301/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh Điện Biên về việc giao điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự kiến khởi công mới giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu từ NSTW thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020;


- Quyết định số 1386/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Điện Biên về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và vốn đầu tư phát triển nguồn cân đối ngân sách địa phương năm 2016 tỉnh Điện Biên;


- Quyết định số 1487/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh Điện Biên;


- Quyết định số 87/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2016 của UBND tỉnh Điện Biên về việc ban hành Chương trình giải pháp chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và dự toán ngân sách năm 2016;
- Quyết định số 1208/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt dự án Rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;  
- Kế hoạch số 1417/KH-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2015 của UBND tỉnh Điện Biên về việc thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của cấp tỉnh và cấp huyện; lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) cấp tỉnh và lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 cấp huyện.
Phần II
PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

I. ĐIỀU CHỈNH ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT
1. Tổng hợp, cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất


Để thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 của huyện, nhu cầu sử dụng đất là rất lớn nhằm phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp, xây dựng các công trình, dự án thuộc các lĩnh vực công nghiệp, dân cư, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật,… Trên cơ sở tổng hợp nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực, cân đối chỉ tiêu sử dụng đất huyện Tuần Giáo năm 2020 như sau:
Đơn vị tính: ha
	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Diện tích thực hiện đến năm 2015
	Diện tích quy hoạch được duyệt đến năm 2020 
	Diện tích cấp tỉnh phân bổ năm 2020 (Điều chỉnh quy hoạch)
	Tổng diện tích cấp huyện xác định năm 2020 (Điều chỉnh quy hoạch)
	 Chênh lệch giữa cấp tỉnh phân bổ và cấp huyện xác định
	Chênh lệch giữa quy hoạch được duyệt đến năm 2020 và diện tích huyện xác định sau điều chỉnh quy hoạch
	Cơ cấu %

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)=(7)-(6)
	(9)=(7)-(5)
	(6)

	I
	LOẠI ĐẤT
	 
	113.542,27
	113.776,82
	113.542,27
	113.542,27
	0,00
	-234,55
	100,00

	1
	Đất nông nghiệp 
	NNP
	99.439,09
	106.093,38
	109.532,02
	109.572,74
	40,72
	3.479,36
	96,50

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	9.203,37
	8.325,00
	9.062,95
	3.952,95
	-5.110,00
	-4.372,05
	3,61

	 
	Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	1.497,78
	1.150,00
	1.493,26
	1.493,26
	0,00
	343,26
	1,36

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	49.463,20
	18.469,16
	4.304,24
	9.414,24
	5.110,00
	-9.054,92
	8,59

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	3.366,59
	7.287,00
	9.012,11
	9.012,11
	0,00
	1,725,11
	8,23

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	24.928,56
	46.123,00
	64.476,66
	64.476,66
	0,00
	18.353,66
	58,85

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	12.083,66
	25.617,00
	22.209,81
	22.209,81
	0,00
	-3.407,19
	20,27

	1.7
	Đất nuôi trồng thủy sản
	NTS
	393,72
	272,00
	392,28
	392,28
	0,00
	120,28
	0,36

	1.8
	Đất làm muối
	LMU
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.9
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	0,00
	0,22
	 
	104,63
	104,63
	104,41
	0,10

	2
	Đất phi nông nghiệp 
	PNN
	1.836,29
	4.765,44
	2.524,01
	2.590,72
	66,71
	-2.174,72
	2,28

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	8,94
	102,00
	82,45
	82,45
	0,00
	-19,55
	3,18

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	1,79
	11,05
	14,78
	14,78
	0,00
	3,73
	0,57

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.4
	Đất khu chế xuất
	SKT
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.5
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	4,10
	50,30
	50,1
	50,10
	0,00
	-0,20
	1,93

	2.6
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	0,29
	 
	2,49
	2,49
	0,00
	2,49
	0,10

	2.7
	Đất cơ sở sản xuất kinh doanh
	SKC
	2,45
	18,40
	2,45
	2,45
	0,00
	-15,95
	0,09

	2.8
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	171,90
	307,00
	171,90
	171,90
	0,00
	-135,10
	6,64

	2.9
	Đất phát triển hạ tầng, cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	557,36
	1.844,00
	1.100,49
	1.100,49
	0,00
	-743,51
	42,48

	2.10
	Đất có di tích lịch sử-văn hóa
	DDT
	0,00
	13,00
	 
	6,50
	6,50
	-6,50
	0,25

	2.11
	Đất danh lam thắng cảnh
	DDL
	0,00
	220,71
	 
	39,70
	39,70
	-181,01
	1,53

	2.12
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	0,90
	19,00
	2,40
	9,30
	6,90
	-9,70
	0,36

	2.13
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	633,66
	1.096,94
	660,81
	660,81
	0,00
	-436,13
	25,51

	2.14
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	40,53
	176,69
	55,34
	55,34
	0,00
	-121,35
	2,14

	2.15
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	9,91
	15,33
	12,50
	12,50
	0,00
	-2,83
	0,48

	2.16
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	0,33
	 
	0,33
	0,33
	0,00
	0,33
	0,01

	2.17
	Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
	DNG
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.18
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.19
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	NTD
	77,66
	245,95
	83,17
	83,17
	0,00
	-162,78
	3,21

	2.20
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng
	SKX
	15,43
	39,60
	 
	21,15
	21,15
	-18,45
	0,82

	2.21
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	3,42
	 
	16,72
	16,72
	0,00
	16,72
	0,65

	2.22
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	DKV
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.23
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	TIN
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.24
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	SON
	307,39
	458,71
	 
	260,33
	260,33
	-198,38
	10,05

	2.25
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.26
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	0,22
	146,76
	 
	0,22
	0,22
	-146,54
	0,01

	3
	Đất chưa sử dụng 
	CSD
	12.266,89
	2.918,00
	1.486,22
	1.378,81
	-107,41
	-1.539,19
	1,21

	4
	Đất khu công nghệ cao
	KCN
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	5
	Đất khu kinh tế
	KKT
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	6
	Đất đô thị
	KDT
	1.714,89
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 


Đất nông nghiệp


Nhóm đất nông nghiệp theo quy hoạch đã được duyệt đến năm 2020 có diện tích là 106.093,38 ha. Trong kỳ điều chỉnh quy hoạch (2016-2020) diện tích cấp huyện xác định là 109.572,74 ha chiếm 96,50% diện tích tự nhiên toàn huyện, tăng 3.469,30 ha so với quy hoạch đã được duyệt và cao hơn cấp tỉnh phân bổ 40,72 ha. 

* Đất trồng lúa


Đất trồng lúa theo quy hoạch đã được duyệt đến năm 2020 có diện tích là 8.325,00 ha. Phần lớn diện tích đất trồng lúa trên địa bàn huyện là diện tích đất trồng lúa nương (6.243,05ha). Tuy nhiên trong quá trình khai thác sử dụng đất trồng lúa nương thoái hóa bạc màu dẫn đến năng xuất thấp. Trước tình trạng đó cần có kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thay thế lúa nương bằng các loại cây trồng hàng năm có giá trị kinh tế, giảm dần diện tích đất trồng lúa nương trên địa bàn huyện đến năm 2020 còn khoảng 1.096,57ha. Trong kỳ điều chỉnh quy hoạch (2016-2020) diện tích đất trồng lúa nuơng biến động cụ thể như sau: 

- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 3.384,42 ha.


- Diện tích đất trồng lúa giảm 5.758,95 ha do chuyển sang các loại đất: Đất trồng cây hàng năm khác 5.650,00 ha; đất rừng sản xuất 36,05 ha; đất phi nông nghiệp 72,90 ha (Đất quốc phòng 2,00 ha; đất cụm công nghiệp 5,00 ha; đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 64,72 ha; đất trụ sở cơ quan 0,30 ha; đất sinh hoạt cộng đồng 0,88 ha). 



- Diện tích đất trồng lúa tăng 508,53 ha do khai thác từ đất chưa sử dụng.

Đến năm 2020, diện tích đất trồng lúa cấp huyện xác định là 3.952,95 ha chiếm 3,61% diện tích đất nông nghiệp, giảm  4.372,05 ha so với quy hoạch đã được duyệt và thấp hơn cấp tỉnh phân bổ 5.110 ha

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước:


Đất chuyên trồng lúa nước theo quy hoạch đã được duyệt đến năm 2020 có diện tích là 1.150,00 ha. Năm 2015 sau khi tiến hành kiểm kê tính toán lại diện tích sát với thực tế, diện tích đất chuyên trồng lúa nước trên địa bàn huyện là 1.497,78 ha. Do đó trong kỳ điều chỉnh quy hoạch, diện tích đất chuyên trồng lúa nước được xác định lại và biến động như sau:

- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 1.485,19 ha.


- Diện tích đất chuyên trồng lúa nước giảm 12,59 ha do chuyển sang nhóm đất phi nông nghiệp: Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã ( thủy điện Nậm Mức, thủy điện Mùn Chung, thủy điện Nậm Pay, thủy điện Long Tạo, đường Quốc Lộ 6). 

Đến năm 2020, diện tích đất chuyên trồng lúa nước của huyện xác định là 1.493,26 ha, chiếm 1,36% diện tích đất nông nghiệp, tăng 343,26 so với quy hoạch đã được duyệt; bằng chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ.
Diện tích đất chuyên trồng lúa nước phân bổ tại các

* Đất trồng cây hàng năm khác


Đất trồng cây hàng năm khác theo quy hoạch đã được duyệt đến năm 2020 có diện tích là 18.469,16 ha. Năm 2015 diện tích đất trồng cây hàng năm khác sau khi kiểm kê là 49.463,20 ha (diện tích thực tế sản xuất chỉ khoảng 9.000 ha-10.000 ha, còn lại chủ yếu là nương luân canh, cây bụi và đất hoang hóa). Do đó trong kỳ điều chỉnh quy hoạch, diện tích đất trồng cây hàng năm khác được xác định lại và biến động cụ thể như sau:

- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 3.764,24 ha.


- Diện tích đất trồng cây hàng năm khác giảm 45.158,96 ha do chuyển sang các loại đất sau:

+ Đất trồng cây lâu năm: 2.270,20 ha;


+ Đất rừng phòng hộ: 34.183,00 ha;


+ Đất rừng sản xuất: 8.229,99 ha;


+ Đất nuôi trồng thủy sản: 22,00 ha;


+ Đất nông nghiệp khác: 103,10 ha;


+ Đất quốc phòng: 57,21 ha;

+ Đất an ninh: 12,49 ha;


+ Đất cụm công nghiệp: 31,35 ha;


+ Đất thương mại dịch vụ: 0,60 ha;


+ Đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp: 2,45 ha;


+ Đất phát triển hạ tầng: 310,43 ha;


+ Đất có di tích lịch sử văn hóa: 4,00 ha;


+ Đất danh lam thắng cảnh: 9,00 ha;


+ Đất bãi thải, xử lý chất thải 2,90 ha;


+ Đất ở nông thôn 18,44 ha;


+ Đất ở đô thị 3,38 ha;


+ Đất trụ sở cơ quan: 2,60 ha;


+ Đất sinh hoạt cộng đồng: 9,06 ha;
- Diện tích đất trồng cây hàng năm tăng 5.650,00 ha do sử dụng từ đất trồng lúa nương.

Đến năm 2020 diện tích đất trồng trồng cây hàng năm khác của huyện là 9.414,24 ha, chiếm 8,59% diện tích đất nông nghiệp, giảm 9.054,92 ha so với quy hoạch đã được duyệt, cao hơn chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ (sau điều chỉnh quy hoạch) là 5.110 ha

* Đất trồng cây lâu năm 


Đất trồng cây lâu năm theo quy hoạch đã được duyệt đến năm 2020 có diện tích là 7.287,00 ha (tăng thêm 6.275,10) để phục vụ quy hoạch trồng cây cà phê; cây cao su, cây xa nhân, cây thảo quả, trên địa bàn các xã: Tỏa Tình, Chiềng Sinh, Nà Sáy, Mường Thín, Mùn Chung, Mường Mùn, Chiềng Đông, Phình Sáng, Rạng Đông, Quài Cang, Quài Nưa, Nà Tòng . Tuy nhiên do thực hiện thêm dự án trồng cây mắc ca trên địa bàn 4 xã Quài Nưa, Quài Cang, Pú Nhung , Phình Sáng. Do đó trong kỳ điều chỉnh quy hoạch, diện tích đất trồng cây lâu năm được xác định lại và biến động cụ thể như sau:


- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 3.236,58 ha.


- Diện tích tăng 2.942,32 ha được lấy từ các loại đất sau:

+ Đất trồng cây hàng năm: 2.270,00 ha;


+ Đất chưa sử dụng: 3.317,12 ha.


- Diện tích đất trồng cây lâu năm giảm 128,41 ha do chuyển sang các loại đất sau:

+ Đất nông nghiệp khác: 1,60 ha;


+ Đất Quốc Phòng: 8,30 ha;


+ Đất an ninh: 0,50 ha;


+ Đất thương mại dịch vụ: 1,06 ha;


+ Đất cơ sở sản xuất kinh doanh: 1,04 ha;


+ Đất phát triển hạ tầng: 90,09 ha;


+ Đất có di tích lịch sử văn hóa: 3,50 ha;


+ Đất danh lam thắng cảnh: 2,00 ha;


+ Đất ở nông thôn 10,53 ha;


+ Đất ở đô thị 4,48 ha;


+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan: 0,25 ha;


+ Đất sinh hoạt cộng đồng: 5,06 ha.


Đến năm 2020 diện tích đất trồng cây lâu năm là 9.012,11 ha, chiếm 8,23% diện tích đất nông nghiệp tăng 1.725,11 ha so với quy hoạch đã được duyệt, bằng cấp tỉnh phân bổ ( điều chỉnh quy hoạch)

* Đất rừng phòng hộ


Đất rừng phòng hộ theo quy hoạch đã được duyệt đến năm 2020 có diện tích là 46.123,00 ha. Năm 2015 diện tích đất rừng phòng hộ sau khi kiểm kê là 24.928,56 ha. Căn cứ Quyết định số 1208/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt dự án Rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 diện tích rừng phòng hộ được xác định lại và biến động cụ thể như sau:

- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 24.851,33 ha.


- Diện tích đất rừng phòng hộ tăng 39.625,33 ha do sử dụng từ các loại đất sau:


+ Đất trồng cây hàng năm: 34.183,00 ha;


+ Đất chưa sử dụng: 5.442,33 ha.


Diện tích đất rừng phòng hộ tăng nhằm phục vụ mục đích trồng mới, khoanh nuôi, tái sinh rừng phòng hộ trên địa bàn các xã Tênh Phông, Tỏa Tình, Phình Sáng, Mường Khong….


- Diện tích đất rừng phòng hộ giảm 77,23 ha do chuyển sang đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã (thủy điện Mùn Chung, Thủy điện Long Tạo, thủy điện Nậm Pay thủy điện Nậm Hóa, Mỏ chì kẽm công ty TNHH Tuyên Huy, Mỏ chì kẽm công ty Cổ phần Đầu tư KS dầu khí, mở rộng nâng cấp Quốc Lộ 6…. )

Đến năm 2020, diện tích đất rừng phòng hộ của huyện có diện tích 64.476,66 ha, chiếm 58,85% tăng 18.353,66 ha so với quy hoạch đã được duyệt, bằng cấp tỉnh phân bổ (sau khi điều chỉnh quy hoạch)

* Đất rừng sản xuất


Đất rừng sản xuất theo quy hoạch đã được duyệt đến năm 2020 có diện tích là 25.617,00 ha. Năm 2015 diện tích đất rừng sản xuất sau khi kiểm kê là 12.083,66 ha. Căn cứ Quyết định số 1208/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt dự án Rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030  diện tích rừng sản xuất được xác định lại và biến động cụ thể như sau

- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 11.879,71 ha.


- Diện tích đất rừng sản xuất tăng 10.330,10 ha do sử dụng từ các loại đất sau:


+ Đất trồng cây hàng năm: 8.229,99 ha;

+ Đất chưa sử dụng: 2100,11 ha.


Diện tích đất rừng sản xuất tăng nhằm phục vụ cho việc trồng mới, khoanh nuôi tái sinh rừng sản xuất trên địa bàn các xã Tênh Phông, Tỏa Tình, Phình Sáng, Ta Ma, Mường Khong, Quài Nưa, Quài Cang, Quài Tở, Chiềng Sinh, Chiềng Chung, Mùn Chung, Mường Mùn, Mường Thín.


- Diện tích đất rừng sản xuất giảm 203,95 ha do chuyển sang các loại đất sau:

+ Đất nuôi trồng thủy sản: 2,41 ha;


+ Đất quốc phòng: 5,00 ha;


+ Đất an ninh: 0,10 ha;


+ Đất cụm công nghiệp: 2,00 ha;


+ Đất thương mại dịch vụ: 0,20 ha;


+ Đất phát triển hạ tầng: 146,02 ha;


+ Đất di tích lịch sử văn hóa: 6,00 ha;


+ Đất danh lam thắng cảnh: 34,00 ha;


+ Đất bãi thải, rác thải: 2,10 ha;


+ Đất ở nông thôn: 3,51 ha;

+ Đất ở đô thị: 1,35 ha;


+ Đất sinh hoạt cộng đồng: 1,26 ha.


Đến năm 2020, diện tích đất rừng sản xuất của huyện 22.209,81ha, chiếm 20,27% diện tích đất nông nghiệp, tăng 3.407,19 ha so với quy hoạch đã được duyệt, bằng cấp tỉnh phân bổ (sau khi điều chỉnh quy hoạch)

* Đất nuôi trồng thủy sản


Đất nuôi trồng thủy sản theo quy hoạch đã được duyệt đến năm 2020 có diện tích là 272,00 ha. Năm 2015 diện tích đất nuôi trồng thủy sản sau khi kiểm kê là 393,72 ha. Căn cứ vào nhu cầu phát triển đất nuôi trồng thủy sản trên địa bàn các xã vùng thấp (Quài Cang, Quài Nưa, Quài Tở, Chiềng Sinh, Chiềng Đông, Nà Sáy…) diện tích đất nuôi trồng thủy sản trong kỳ điều chỉnh quy hoạch được xác định lại và biến động cụ thể như sau:

- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 368,39 ha.


- Diện tích đất nuôi trồng thủy sản tăng 36,81 ha do sử dụng từ các loại đất sau:


+ Đất trồng cây hàng năm: 22,00 ha;


+ Đất rừng sản xuất: 2,41 ha;


+ Đất sông ngòi, kênh rạch, suối: 1,40 ha;


+ Đất chưa sử dụng: 11,00 ha.


Diện tích đất nuôi trồng thủy sản tăng nhằm phục vụ quy hoạch chuyển đổi mô hình, phát triển nuôi trồng thủy sản tại các xã Tênh Phông, Quài Cang, Quài Nưa, Quài Tở….


- Diện tích giảm 35,37 ha do chuyển sang nhóm đất phi nông nghiệp, cụ thể như sau:

+ Đất cụm công nghiệp: 1,52 ha;


+ Đất phát triển hạ tầng: 22,22 ha;


+ Đất ở nông thôn: 9,19 ha;


+ Đất ở đô thị: 1,84 ha;


+ Đất sinh hoạt cộng đồng: 0,60 ha.


Đến năm 2020, diện tích đất nuôi trồng thuỷ sản của huyện 392,28 ha, chiếm 0,36% diện tích đất nông nghiệp, tăng 120,28 ha so với quy hoạch đã được duyệt, bằng chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ (sau khi điều chỉnh quy hoạch

* Đất nông nghiệp khác


Đất nông nghiệp khác theo quy hoạch đã được duyệt đến năm 2020 có diện tích là 0,22 ha. Trong kỳ điều chỉnh quy hoạch, diện tích đất nông nghiệp khác của huyện tăng thêm 104,41 ha so với quy hoạch đã được duyệt. Diện tích tăng thêm nhằm phục vụ quy hoạch khu chăn nuôi lợn, trồng cây dược liệu tập trung trên địa bàn xã Rạng Đông (3,10 ha); Công ty UVA Điện Biên trên địa bàn xã Quài Nưa (100 ha trại bò); khu nuôi cá hồi trên địa bàn xã Tênh Phông (1,53 ha)

Đến năm 2020 diện tích đất nông nghiệp khác trên địa bàn huyện là 104,63 ha, chiếm 0,10% diện tích đất nông nghiệp, tăng 104,41 ha so với quy hoạch đã được duyệt, cao hơn cấp tỉnh phân bổ (sau khi điều chỉnh quy hoạch) là 104,63 ha.

b. Đất phi nông nghiệp


Đất phi nông nghiệp theo quy hoạch đã được duyệt đến năm 2020 có diện tích là 4.765,44 ha. Năm 2015 diện tích đất phi nông nghiệp sau khi kiểm kê là 1.836,29 ha. Sau khi tính toán, cân đối nhu cầu, chỉ tiêu các loại đất trong nhóm đất phi nông nghiệp diện tích đất phi nông nghiệp được xác định là 2.590,72 ha, chiếm 2,28% diện tích tự nhiên toàn huyện, giảm 2.174,72 ha so với quy hoạch đã được duyệt, cao hơn chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ là 66,71 ha do cấp huyện xác định thêm chỉ tiêu các loại đất ( Đất có di tích lịch sử văn hóa; đất danh lam thắng cảnh; đất bãi thải, rác thải; đất sông ngòi, kênh rạch suối)Chi tiết các loại đất như sau:


* Đất quốc phòng


Đất quốc phòng  theo quy hoạch đã được duyệt đến năm 2020 có diện tích là 102,00 ha nhằm thực hiện các công trình: Căn cứ hậu phương tỉnh (10,00ha); thao trường huấn luyện cấp huyện (60,00ha); căn cứ chiến đấu huyện (10,00ha); căn cứ hậu phương cấp huyện (0,73ha); trạm khí tài, trận địa tác chiến (4,00ha); thao trường huấn luyện cấp xã (21,27ha). Tuy nhiên căn cứ vào điều kiện thực tế, danh mục các công trình đất quốc phòng có sự thay đổi như sau: Trận địa phòng không 12,7mm của huyện (0,20ha); Căn cứ chiến đấu huyện (10,00ha); Căn cứ hậu phương cấp huyện (13,16ha); Căn cứ hậu phương cấp tỉnh (10,00ha); Điểm tựa cấp đại đội (0,15 ha); Thao trường huấn luyện cấp huyện (40,00ha). Do đó trong kỳ điều chỉnh quy hoạch, diện tích đất quốc phòng được xác định lại và biến động như sau: 


- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 8,94 ha.


- Diện tích tăng 73,51 ha được lấy từ các loại đất:

+ Đất trồng lúa: 2,00 ha;


+ Đất trồng cây hàng năm khác: 57,21 ha;


+ Đất trồng cây lâu năm: 8,30 ha;


+ Đất chưa sử dụng: 6,00 ha.


Đến năm 2020, diện tích đất quốc phòng của huyện 82,45 ha, chiếm 3,18% diện tích đất phi nông nghiệp, giảm 19,55 ha so với quy hoạch đã được duyệt, bằng chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ (sau điều chỉnh quy hoạch)

* Đất an ninh


Đất an ninh theo quy hoạch đã được duyệt đến năm 2020 có diện tích là 11,05 ha nhằm thực hiện các công trình: Đội phòng cháy chữa cháy (1,00ha); Kho vật chứng CA huyện (0,30ha); Kho vật chứng CA huyện (0,20ha); Cơ sở làm việc CA Tuần Giáo ( 2,10ha); Trạm Cảnh sát giao thông (0,51ha); Trụ sở làm việc công an các xã, thị trấn (6,09 ha); Tuy nhiên căn cứ vào điều kiện thực tế nhu cầu đất an ninh trong giai đoạn 2016-2020 tăng 12,99 ha để thực hiện các công trình dự án. Do đó trong kỳ điều chỉnh quy hoạch, diện tích đất an ninh được xác định lại và biến động như sau:

- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 1,79 ha.


- Diện tích tăng 12,99 ha được lấy từ các loại đất sau:

+ Đất trồng cây hàng năm: 12,49 ha;


+ Đất trồng cây lâu năm: 0,50 ha;


Diện tích đất an ninh tăng thêm nhằm phục vụ quy hoạch các công trình: Công an huyện Tuần Giáo; công an thị trấn Tuần Giáo; đội phòng cháy chữa cháy huyện Tuần Giáo; Trụ sở làm việc công an các xã….

Đến năm 2020, diện tích đất an ninh của huyện 14,78 ha, chiếm 0,57% diện tích đất phi nông nghiệp, tăng 3,73 ha so với quy hoạch đã được duyệt, bằng với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ (sau khi điều chỉnh quy hoạch)

* Đất cụm nông nghiệp


Đất cụm công nghiệp theo quy hoạch đã được duyệt đến năm 2020 có diện tích là 50,30 ha nhằm thực dự án cụm công nghiệp phía đông huyện Tuần Giáo trên địa bàn xã Quài Cang. Trong kỳ điều chỉnh quy hoạch, nhu cầu sử dụng đất cụm công nghiệp giảm 0,20 ha so với quy hoạch đã được duyệt, cụ thể biến động như sau:


- Diện tích không thay đổi so với hiện trạng: 4,10 ha;


- Diện tích tăng 46,00ha, được lấy từ các loại đất sau:

+ Đất trồng lúa: 5,00 ha;


+ Đất trồng cây hàng năm: 31,35 ha;


+ Đất rừng sản xuất: 2,00 ha;


+ Đất nuôi trồng thủy sản: 1,52 ha;


+ Đất ở nông thôn: 1,60 ha;


+ Đất nghĩa trang, nghĩa địa: 0,04 ha;


+ Đất sông ngòi, kênh rạch suối: 1,00 ha;


+ Đất chưa sử dụng: 3,50 ha.


Diện tích tăng thêm nhằm phục vụ quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tại bản Hin - xã Quài Cang - huyện Tuần Giáo.


Đến năm 2020 diện tích đất cụm công nghiệp là 50,10 ha, chiếm 1,93% diện tích đất phi nông nghiệp, giảm 0,20 ha so với quy hoạch đã được duyệt, bằng chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ (sau khi điều chỉnh quy hoạch).

* Đất thương mại, dịch vụ


Đất thương mại dịch vụ theo quy hoạch đã được duyệt đến năm 2020 không có. Năm 2015 sau khi thực hiện kiểm kê, diện tích đất thương mại, dịch vụ của huyện là 0,29 ha. Trong kỳ điều chỉnh quy hoạch (2016-2020), đất thương mại, dịch vụ biến động như sau:


- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 0,29 ha.


- Diện tích tăng 2,20 ha được lấy từ các loại đất sau:

+ Đất trồng cây hàng năm: 0,60 ha;

+ Đất trồng cây lâu năm: 1,06 ha;


+ Đất rừng sản xuất: 0,20 ha;


+ Đất phát triển hạ tầng: 0,09 ha;


+ Đất ở đô thị: 0,25 ha;


Đến năm 2020, diện tích đất thương mại, dịch vụ của huyện là 2,49 ha, chiếm 0,10% diện tích đất phi nông nghiệp, tăng  2,49 ha so với quy hoạch đã được duyệt. Bằng chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ

* Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (SKC) theo quy hoạch đã được duyệt đến năm 2020 có diện tích là 18,40 ha nhằm thực hiện các công trình xây dựng cơ sở sản xuất phi nông nghiệp trên địa bàn các xã, thị trấn. Năm 2015 sau khi thực hiện kiểm kê diện tích đất cơ sở sản xuất kinh doanh là 2,45 ha tập trung chủ yếu trên địa bàn thị trấn Tuần Giáo. Trong kỳ điều chỉnh quy hoạch 2016-2020, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp không có biến động 

Đến năm 2020, diện tích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp của huyện là 2,45 ha, chiếm 0,09% diện tích đất phi nông nghiệp, giảm 15,95 ha so với quy hoạch đã được duyệt, bằng chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ (sau khi điều chỉnh quy hoạch).

* Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã


Đất phát triển hạ tầng theo quy hoạch đã được duyệt đến năm 2020 có diện tích là 1.844,00 ha nhằm thực hiện các công trình dự án: Đất giao thông (400,41ha); Đất thủy lợi (40,35ha); Đất năng lượng (784,33 ha); Đất bưu chính viễn thông (0,84 ha); Đất cơ sở văn hóa (21,92ha); Đất cơ sở y tế (9,54ha); Đất giáo dục đào tạo (12,48ha); Đất thể dục thể thao (40,05 ha); Đất chợ (7,02ha). Tuy nhiên do gặp khó khăn về nguồn vốn nên một số công trình không thực hiện được trong kỳ quy hoạch như: Đường quốc lộ 6 (103,47ha); Đường tỉnh lộ 149B (46,42ha); Đường vành đai phía bắc thị trấn (43,81ha); Thủy điện Nà Sáy (55,00ha)….. Đồng thời năm 2015 sau khi thực hiện kiểm kê, diện tích đất phát triển hạ tầng trên địa bàn huyện là 557,36 ha. Do đó trong kỳ điều chỉnh quy hoạch,  diện tích đất phát triển hạ tầng được xác định lại và biến động như sau:

- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 556,81 ha.


- Diện tích đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã tăng 543,13 ha do lấy từ các loại đất: 

+ Đất trồng lúa: 12,59 ha

+ Đất trồng cây hàng năm: 102,48 ha;


+ Đất trồng cây lâu năm: 90,09 ha;


+ Đất rừng phòng hộ: 77,23 ha;

+ Đất rừng sản xuất: 123,03 ha;


+ Đất nuôi trồng thủy sản: 22,22 ha;


+ Đất ở nông thôn: 2,06 ha;


+ Đất ở đô thị 0,42 ha;


+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan: 0,08 ha;


+ Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa: 0,08 ha;


+ Đất sông, ngòi, kênh, rạch suối: 37,89 ha;


+ Đất chưa sử dụng: 74,96 ha.

- Diện tích tăng thêm để xây dựng các công trình chính sau:


+ Giao thông: Cải tạo Quốc lộ 6; bến xe Tuần Giáo; đường giao thông bản Đề Chia A-Đề Chia B; đường giao thông từ Quốc lộ 279-bản Vánh; đường giao thông từ Nậm Din-Ta Ma; đường giao thông từ trung tâm xã-bản Phiêng Pi; đường giao thông từ bản Sáng-bản Khua Trá; đường giao thông từ Rạng Đông-Háng Á; đường giao thông từ trung tâm xã-bản Chế Á; đường giao thông từ Quốc lộ 6-trung tâm xã Pú Xi; đường giao thông từ trung tâm xã-bản Hát Láu; đường nội thị thị trấn Tuần Giáo; đường Xuân Tươi-bản Hốc; đường giao thông từ ngã 3 Khó Bua-bản Xá Tự; đường giao thông bản Pa Cá-Nậm Cá; đường giao thông từ ngã 3 Tênh Phông-bản Huổi Anh; đường giao thông Nà Sáy-Phiêng Hin; đường giao thông bản Hốc-Hua Mùn; đường giao thông Pú Xi-Hát Láu; đường giao thông bản Yên-Thẳm Xả; đường giao thông Háng Chua-Kề Cải; đường giao thông nội bản (19 xã, thị trấn) ….

+ Thủy lợi: Hồ chứa bản Phủ xã Quài Cang; hồ thủy lợi Quài Tở; nước sinh hoạt các bản Há Dùa, Ten Hon, Thẳm Nặm; nước sinh hoạt trung tâm xã Chiềng Đông; nước sinh hoạt trung tâm xã Nà Tòng …

+ Cơ sở giáo dục: Trường mầm non Sao Mai; trường THCS Quài Cang; trường mầm non Khong Hin; trường mầm non Pú Xi; trường mầm non An Bình; trường THCS và THPT Quài Tở; trường PTDT bản trú THCS Pú Xi; trường mầm non Mùn Chung; trường THCS Chiềng Đông; nhà đa năng THPT Tuần Giáo; cải tạo, nâng cấp trường PTDTNT THPT Tuần Giáo; điểm trường mầm non Chiềng Ban xã Mùn Chung; trường mầm non Mường Thín ….

+ Đất công trình năng lượng: Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Điện Biên giai đoạn 2014-2020; đường dây 500KV; hệ thống lưới điện cấp điện; thủy điện Long Tạo; thủy điện Nậm Mu 2; thủy điện Nậm Pay; thủy điện Mùn Chung 2; thủy điện Nậm Hóa; trạm truyền tải điện năng ….

+ Đất thể dục - thể thao: Xây dựng sân vận động và khu chức năng tại thị trấn Tuần Giáo, xây dựng khu vui chơi thể thao tại trung tâm các xã, bản trên toàn huyện.

+ Đất y tế: Trạm y tế xã Mùn Chung; trạm y tế xã Nà Tòng; trạm y tế xã Phình Sáng; trạm y tế xã Quài Cang; trạm y tế xã Chiềng Đông.

+ Đất chợ: Chợ trung tâm huyện Tuần Giáo và chợ tại các xã trên địa bàn huyện.

- Diện tích giảm 0,55ha do chuyển sang đất ở tại đô thị và đất thương mại dịch vụ.

Đến năm 2020, diện tích đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã của huyện 1.100,49 ha, chiếm 42,48% diện tích đất phi nông nghiệp của huyện, giảm 743,13 ha so với quy hoạch đã được duyệt, bằng chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ (sau khi điều chỉnh quy hoạch

* Đất có di tích lịch sử

Đất có di tích lịch sử theo quy hoạch đã được duyệt đến năm 2020 có diện tích là 13,00 ha nhằm thực hiện các công trình: Hang Thẳm Púa, Hang Thẳm Khương, Hang Mùn Chung. Trong kỳ điều chỉnh quy hoạch 2016-2020, diện tích đất có di tích lịch sử của huyện được xác định lại theo nhu cầu sử dụng là 6,50 ha. Diện tích đất tăng thêm do sử dụng từ các loại đất sau:

+ Đất trồng cây hàng năm: 2,00 ha;

+ Đất chưa sử dụng: 4,50 ha;

Đến năm 2020 diện tích đất có di tích lịch sử là 6,50 ha, chiếm 0,25% diện tích đất phi nông nghiệp, giảm 6,50 ha so với quy hoạch đã được duyệt, cao hơn chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ 6,50 ha.
* Đất danh lam thắng cảnh, du lịch

Đất danh lam thắng cảnh theo quy hoạch đã được duyệt đến năm 2020 có diện tích là 200,71 ha nhằm thực hiện các công trình: Khu du lịch sinh thái bản Phủ, khoáng nóng bản Sáng (17,44ha); Khu du lịch sinh thái đèo Pha Đin (130,00ha); Khu du lịch rừng sinh thái Tênh Phông (30,00ha); Làng Kháng chiến bản Đề Chia (40,00ha).... Tuy nhiên trong kỳ điều chỉnh quy hoạch 2016-2020, diện tích đất danh lam thắng cảnh, du lịch của huyện được xác định lại là 39,70 ha. Diện tích đất tăng thêm do sử dụng từ các loại đất sau:

+ Đất trồng cây hàng năm: 9,00 ha;

+ Đất trồng cây lâu năm: 2,00 ha;

+ Đất rừng sản xuất: 19,80, ha;


+ Đất ở nông thôn: 1,00 ha;


+ Đất chưa sử dụng: 7,90 ha.


Diện tích tăng thêm nhằm phục vụ quy hoạch: Khu du lịch sinh thái đèo Pha Đin (20,00ha); Khu du lịch sinh thái Tênh Phông (10,00ha); Khu du lịch sinh thái thác Mường Thín (10,00ha); Khu du lịch khoáng nóng bản Sáng (4,00ha); Tượng đài thanh niên xung phong và trạm dừng nghỉ trên Quốc lộ 6 ( 6,80ha); Làng kháng chiến bản Đề Chia (15,00ha)…


Đến năm 2020 diện tích đất danh lam thắng cảnh là 39,70 ha, chiếm 1,53% diện tích đất phi nông nghiệp, giảm 181,01 ha so với quy hoạch đã được duyệt. Đây là chỉ tiêu cấp huyện xác định thêm, cấp tỉnh không phân bổ chỉ tiêu này
* Đất bãi thải, xử lý chất thải


Đất bãi thải , xử lý chất thải theo quy hoạch đã được duyệt đến năm 2020 có diện tích là 19,00 ha nhằm thực hiện các công trình: Đất bãi thải, xử lý chất thải tập trung trên địa bàn thị trấn Tuần Giáo (3,50 ha); Đất bãi thải xử lý chất thải trên địa bàn các xã (14,5ha). Trong kỳ điều chỉnh quy hoạch 2016-2020, diện tích đất bãi thải, xử lý chất thải của huyện được xác định lại và biến động cụ thể như sau:

- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng năm 2015 là 0,90 ha.

- Diện tích đất bãi thải, xử lý chất thải tăng 8,40 ha do sử dụng từ các loại đất:


+ Đất trồng cây hàng năm: 2,90 ha;


+ Đất rừng sản xuất: 4,50 ha;


+ Đất chưa sử dụng: 1,00 ha.


Diện tích tăng thêm nhằm phục vụ quy hoạch bãi đổ rác thải tập trung tại các xã, mở rộng bãi thải, xử lý chất thải trên địa bàn thị trấn Tuần Giáo. 


Đến năm 2020 diện tích đất bãi thải, xử lý chất thải trên địa bàn huyện Tuần Giáo là 9,30 ha, chiếm 0,36% diện tích đất phi nông nghiệp, giảm 9,70 ha so với quy hoạch đã được duyệt, cao hơn chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ là 6,90 ha.


* Đất ở tại nông thôn


Đất ở nông thôn theo quy hoạch đã được duyệt đến năm 2020 có diện tích là 1.096,94  ha, diện tích tăng thêm trong kỳ quy hoạch là 158,94 ha. Tuy nhiên diện tích đất ở tại nông thôn sau khi thực hiện kiểm kê đất đai năm 2015 trên địa bàn huyện là 633,66 ha. Trong kỳ điều chỉnh quy hoạch 2016-2020, đất ở tại nông thôn  được xác định lại và biến động như sau:


- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 617,70  ha.


- Diện tích đất ở nông thôn giảm 16,21 ha do chuyển sang sử dụng vào các mục đích khác:


+ Đất cụm công nghiệp: 1,60 ha;


+ Đất phát triển hạ tầng: 10,06 ha;


+ Đất có di tích lịch sử văn hóa: 3,00 ha;


+ Đất danh lam thắng cảnh: 1,00 ha;


+ Đất sinh hoạt cộng đồng: 0,55 ha.


- Diện tích đất ở tại nông thôn tăng 43,36 ha được lấy vào các loại đất: 

+ Đất trồng cây hàng năm: 18,44 ha;


+ Đất trồng cây lâu năm: 12,13 ha;


+ Đất rừng sản xuất: 3,51 ha;


+ Đất nuôi trồng thủy sản: 9,19 ha;

+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan: 0,09 ha.


Đến năm 2020, diện tích đất ở tại nông thôn của huyện 660,81 ha; giảm 436,13  ha so với quy hoạch đã được duyệt, chiếm 25,51% diện tích đất phi nông nghiệp, bằng cấp tỉnh phân bổ (sau khi điều chỉnh quy hoạch

* Đất ở tại đô thị


Đất ở đô thị theo quy hoạch đã được duyệt đến năm 2020 có diện tích là 176,69  ha, diện tích tăng thêm trong kỳ quy hoạch là 127,34 ha. Tuy nhiên diện tích đất ở tại nông thôn sau khi thực hiện kiểm kê đất đai năm 2015 trên địa bàn huyện là 40,53 ha. Trong kỳ điều chỉnh, diện tích đất ở tại đô thị biến động như sau:


- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 37,81 ha.


- Diện tích đất ở đô thị giảm 2,72 ha do chuyển sang sử dụng vào các mục đích:


+ Đất thương mại dịch vụ: 0,30 ha;


+ Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: 2,42 ha.


- Diện tích đất ở tại đô thị tăng 17,53 ha do lấy vào các loại đất: 

+ Đất trồng cây hàng năm: 8,38 ha;


+ Đất trồng cây lâu năm: 4,48 ha;


+ Đất rừng sản xuất: 1,35 ha;


+ Đất nuôi trồng thủy sản: 1,84 ha;


+ Đất phát triển hạ tầng: 0,46 ha;


+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan: 0,20 ha;


+ Đất chưa sử dụng: 0,82 ha.

Diện tích tăng thêm nhằm bố trí tái định cư thị trấn Tuần Giáo giai đoạn, đất đấu giá dọc đường từ QL 279 - trung tâm hành chính huyện; chuyển mục đất ở tại thị trấn…

Đến năm 2020, diện tích đất ở tại đô thị của huyện 55,34 ha, giảm 121,35 ha so với quy hoạch đã được duyệt, chiếm 2,14% diện tích đất phi nông nghiệp, bằng cấp tỉnh phân bổ.

* Đất xây dựng trụ sở cơ quan


Đất xây dựng trụ sở cơ quan theo quy hoạch đã được duyệt đến năm 2020 có diện tích là 15,33  ha, diện tích tăng thêm trong kỳ quy hoạch là 8,45 ha nhằm thực hiện các công trình xây dựng mới, mở rộng trụ sở làm viêc các cơ quan, UBND các xã. Trong kỳ điều chỉnh quy hoạch 2016-2020, đất xây dựng trụ sở cơ quan được xác định lại và biến động như sau:


- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 9,54 ha.


- Diện tích giảm 0,37 ha do sử dụng vào các mục đích:


+ Đất phát triển hạ tầng: 0,08 ha;


+ Đất ở nông thôn: 0,09 ha;


+ Đất ở đô thị: 0,20 ha.


- Diện tích tăng 3,15 ha được lấy từ các loại đất: 

+ Đất trồng lúa: 0,30 ha;


+ Đất trồng cây hàng năm: 2,41 ha;


+ Đất rừng sản xuất: 0,25 ha.


Diện tích tăng thêm nhằm phục vụ quy hoạch xây dựng trụ sở làm việc các xã: Tỏa Tình, Tênh Phông, Phình Sáng, Ta Ma, Chiềng Sinh; trụ sở bảo hiểm, trụ sở kho bạc….


Đến năm 2020, diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan của huyện 12,50 ha, giảm 2,38 ha so với quy hoạch đã được duyệt, chiếm 0,48% diện tích đất phi nông nghiệp, bằng với cấp tỉnh phân bổ

* Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp


Trong kỳ điều chỉnh quy hoạch, diện tích đất xây dựng trụ của tổ chức sự nghiệp là 0,33 ha, chiếm 0,01% diện tích đất phi nông nghiệp, cao hơn 0,33 ha so với quy hoạch đã được duyệt, bằng chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ.


* Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa


Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa theo quy hoạch đã được duyệt đến năm 2020 có diện tích là 245,95  ha, diện tích tăng thêm trong kỳ quy hoạch là 19,45 ha. Tuy nhiên diện tích đất làm nghĩa trang nghĩa địa sau khi thực hiện kiểm kê đất đai năm 2015 trên địa bàn huyện là 77,66ha. Trong kỳ điều chỉnh quy hoạch, đất làm nghĩa trang, nghĩa địa biến động như sau:

- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 77,66 ha.


- Diện tích đất làm nghĩa trang, nghĩa địa tăng 5,51 ha do sử dụng từ đất chưa sử dụng. 


Đến năm 2020, diện tích đất làm nghĩa trang, nghĩa địa của huyện 83,17 ha; giảm 162,78 ha so với quy hoạch đã được duyệt, chiếm 3,21% diện tích đất phi nông nghiệp, bằng với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ

* Đất sản xuất vật liệu xây dựng


Đất sản xuất vật liệu xây dựng theo quy hoạch đã được duyệt đến năm 2020 có diện tích là 39,60  ha. Tuy nhiên diện tích đất sản xuất vật liệu xây dựng sau khi thực hiện kiểm kê đất đai năm 2015 trên địa bàn huyện là 15,43 ha. Trong kỳ điều chỉnh quy hoạch 2016-2020, đất sản xuất vật liệu xây dựng của huyện tăng 5,72 ha. Diện tích tăng thêm nhằm mở rộng mỏ đá trên địa bàn xã Quài Nưa, xã Mường Mùn.

Đến năm 2020, diện tích đất sản xuất vật liệu xây dựng của huyện 21,15 ha, chiếm 3,21% diện tích đất phi nông nghiệp, giảm 18,45ha so với quy hoạch đã được duyệt, đây là chỉ tiêu cấp huyện xác định, cấp tỉnh không phân bổ chỉ tiêu này
* Đất sinh hoạt cộng đồng


Đất sinh hoạt cộng đồng theo quy hoạch đã được duyệt đến năm 2020 không có. Trong kỳ điều chỉnh quy hoạch 2016-2020, đất sinh hoạt cộng đồng biến động như sau: 

- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 3,42 ha (năm 2015 sau khi thực hiện kiểm kê đất đai, diện tích đất sinh hoạt cộng đồng là 3,42ha).


- Diện tích tăng 13,30 ha được lấy từ các loại đất:

+ Đất trồng lúa: 0,88 ha;


+ Đất trồng cây hàng năm: 3,70 ha;


+ Đất trồng cây lâu năm: 5,06 ha;


+ Đất rừng sản xuất: 1,26 ha;


+ Đất nuôi trồng thủy sản: 0,60 ha;


+ Đất ở nông thôn: 0,30 ha;


+ Đất chưa sử dụng: 1,50 ha.


Diện tích đất tăng thêm nhằm phục vụ quy hoạch xây dựng nhà văn hóa trung tâm các xã với diện tích 0,2 ha - 0,3 ha, hội trường, trụ sở câu lạc bộ thôn bản với diện tích 0,05 ha – 0,10 ha.


Đến năm 2020, diện tích đất sinh hoạt cộng đồng của huyện 16,72 ha, tăng 16,72 ha so với quy hoạch được duyệt, chiếm 0,65% diện tích đất phi nông nghiệp, bằng với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ.


* Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối


Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối theo quy hoạch đã được duyệt đến năm 2020 có diện tích là 458,71  ha. Tuy nhiên diện tích đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối sau khi thực hiện kiểm kê đất đai năm 2015 trên địa bàn huyện là 307,39 ha. Trong kỳ điều chỉnh quy hoạch 2016-2020, đất sông suối biến động như sau:

- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 260,33 ha.


- Diện tích đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối giảm 47,06 ha do chuyển sang sử dụng vào các mục đích sau:

+ Đất cụm công nghiệp: 1,00 ha;


+ Đất phát triển hạ tầng: 46,06 ha;

Đến năm 2020, diện tích đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối của huyện 260,33 ha; giảm 198,38 ha so với quy hoạch đã được duyệt, chiếm 10,05% diện tích đất phi nông nghiệp

* Đất phi nông nghiệp khác


Đất phi nông nghiệp khác theo quy hoạch đã được duyệt đến năm 2020 có diện tích là 146,76 ha nhằm phục vụ quy hoạch xây dưng trang trại theo mô hình VAC trên địa bàn các xã: Mường Mùn (74,36ha); Pú Xi (46,89ha); Tỏa Tình (2,00ha); Mường Thín (0,15ha); Nà Tòng (4,35ha); Quài Tở (1,47ha); Quài Cang (1,15 ha); Ta Ma (2,00ha); Rạng Đông (0,15ha); Nà Sáy (1,50ha); Quài Nưa (1,00ha); Chiềng Sinh (4,26ha); Chiềng Đông (4,28ha). Tuy nhiên do gặp khó khăn về nguồn vốn, hình thức trồng trọt chăn nuôi manh mún nhỏ lẻ do đó trong kỳ điều chỉnh quy hoạch 2016-2020, diện tích đất phi nông nghiệp khác của huyện là xác định lại là 0,22 ha, giảm 146,54 ha so với quy hoạch đã được duyệt.

c. Đất chưa sử dụng


Đất chưa sử dụng theo quy hoạch đã được duyệt đến năm 2020 có diện tích là 2.918,00 ha. Trong kỳ điều chỉnh quy hoạch 2016-2020, diện tích đất chưa sử dụng biến động như sau:


- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 1.388,87 ha.


- Diện tích đất chưa sử dụng giảm 10.878,02 ha do chuyển sử dụng vào các loại đất sau:

+ Đất trồng lúa: 508,53 ha;


+ Đất trồng cây lâu năm: 3.317,12 ha;


+ Đất rừng phòng hộ: 5.487,23 ha;


+ Đất rừng sản xuất: 1.100,11 ha;

+ Đất nuôi trồng thủy sản: 11,00 ha;


+ Đất quốc phòng: 6,00 ha;


+ Đất cụm công nghiệp: 3,50 ha;


+ Đất phát triển hạ tầng: 74,96 ha;


+ Đất có di tích tịch sử văn hóa: 7,90 ha;


+ Đất bãi thải, sử lý rác thải: 1,00 ha;


+ Đất ở đô thị: 0,82 ha;

+ Đất nghĩa trang nghĩa địa: 5,51ha;

+ Đất sinh hoạt cộng đồng: 1,50 ha.


Đến năm 2020, diện tích đất chưa sử dụng của huyện 1.388,87 ha, giảm 1.529,13 ha so với quy hoạch đã được duyệt, chiếm 1,22% diện tích tự nhiên toàn huyện, thấp hơn chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ là 97,35ha
KẾT LUẬN

I. KẾT LUẬN

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Tuần Giáo được xây dựng dựa trên cơ sở kế thừa kết quả quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011-2015) của huyện, quy hoạch phát triển của các ngành, các xã, thị trấn đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu đất đai cho phát triển các ngành, các lĩnh vực.


- Kết quả của phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã thể hiện được chiến lược sử dụng đất của huyện trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, quốc phòng an ninh và bảo vệ môi trường sinh thái. Đồng thời là công cụ quan trọng để các xã, thị trấn trong huyện thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai theo pháp luật.


- Kết quả của phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã xử lý, tổng hợp được hầu hết các nghiên cứu, đề án và phương hướng phát triển của các cấp, các ngành ở cả tỉnh và địa phương... trên cơ sở cân đối hài hoà giữa các nhu cầu và khả năng đáp ứng về đất đai. Đảm bảo được tính thực tiễn và có tính khả thi. 


- Phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã đảm bảo cho quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá: Diện tích đất nông nghiệp tiếp tục có xu hướng giảm, nhưng với việc đẩy mạnh thâm canh tăng vụ, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, và ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất năng suất và sản lượng tiếp tục tăng nhanh.


- Diện tích rừng hiện có tiếp tục được chăm sóc bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường.


- Quỹ đất dành cho phát triển kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng kỹ thuật - hạ tầng xã hội được xem xét và tính toán kỹ lưỡng, đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của tất cả các lĩnh vực như giao thông, thủy lợi, xây dựng, giáo dục, văn hóa - thể thao, thương mại dịch vụ, an ninh quốc phòng, nghĩa trang, nghĩa địa... nhằm hoàn chỉnh hệ thống cơ sở hạ tầng trong toàn huyện. Cùng với việc khắc phục dần những sự khác biệt về kinh tế, đời sống vật chất tinh thần giữa các khu đô thị và nông thôn. Tư đó tạo tiền đề và động lực thu hút đầu tư phát triển, tạo ra việc làm, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân.

II. KIẾN NGHỊ

Để đảm bảo tính thống nhất trong quản lý và sử dụng đất, tạo điều kiện phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong sử dụng đất, UBND huyện Tuần Giáo đề nghị Hội đồng nhân dân huyện, UBND tỉnh sớm xem xét thông qua và phê duyệt phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 để UBND huyện có cơ sở thực hiện vai trò quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện cũng như có cơ sở pháp lý cho việc thực hiện các nội dung của phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020.


Đề nghị UBND tỉnh quan tâm đầu tư hơn nữa về cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, đẩy mạnh việc xây dựng các dự án phát triển kinh tế - xã hội đối với khu vực miền núi, đặc biệt là khu vực vùng sâu, vùng xa.


Thường xuyên có ý kiến chỉ đạo kịp thời với huyện để phát triển kinh tế một cách hiệu quả, nâng cao đời sống của nhân dân.
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